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Mục 1. Giới thiệu chung về dự toán, gói thầu
[bookmark: _Hlk154743134]- Tên gói thầu: Gói thầu số 03: Gói thầu mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 2 năm 2025 cho các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
- Tên dự toán: Mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 2 năm 2025 cho các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
- Chủ đầu tư: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn
- Loại hợp đồng: Trọn gói
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. 
- Địa điểm thực hiện gói thầu: Tại các điểm trường trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
- Nguồn vốn: Được giao tại Quyết định số 1907/QĐ-UBND ngày 27/8/2025 của UBND tỉnh Lạng Sơn
Mục 2. Yêu cầu về kỹ thuật:
I. Chỉ dẫn nhà thầu:
- Hàng hóa phải tương thích với hạ tầng hiện có của đơn vị sử dụng. Trong trường hợp Nhà thầu cần khảo sát hiện trường để có cơ sở chuẩn bị Hồ sơ dự thầu, Nhà thầu cần đề xuất đến Chủ đầu tư bằng văn bản trước thời điểm đóng thầu tối thiểu 03 ngày. Toàn bộ chi phí đi khảo sát hiện trường do nhà thầu tự chi trả.
- Các nội dung do nhà thầu đề xuất chào thầu phải thể hiện rõ ràng, đầy đủ thông tin theo yêu cầu của E-HSMT. Trường hợp nhà thầu đề xuất các nội dung mang tính chung chung, không cụ thể (ví dụ: Nhà thầu cam kết đáp ứng tất cả các yêu cầu của E-HSMT, .v.v…) thì Chủ đầu tư, Tổ chuyên gia sẽ không xem xét, đánh giá là tương đương so với yêu cầu của E-HSMT
Chủ đầu tư sẽ cho phép nhà thầu và các bên liên quan của nhà thầu tiếp cận hiện trường để phục vụ mục đích khảo sát hiện trường với điều kiện nhà thầu và các bên liên quan của nhà thầu cam kết rằng Chủ đầu tư và các bên liên quan của Chủ đầu tư không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với nhà thầu và các bên liên quan của nhà thầu liên quan đến việc khảo sát hiện trường này. Nhà thầu và các bên liên quan của nhà thầu sẽ tự chịu trách nhiệm cho những rủi ro của mình như tai nạn, mất mát hoặc thiệt hại tài sản và bất kỳ các mất mát, thiệt hại và chi phí nào khác phát sinh từ việc khảo sát hiện trường.
- Quá trình triển khai thực hiện gói thầu, nếu có các hạng mục công việc phát sinh dẫn đến phát sinh thêm công việc, Nhà thầu báo cáo lại với Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan cùng đề xuất phương án triển khai phù hợp nhằm đảm bảo chất lượng, tiến độ của gói thầu. Trong trường hợp cần thiết, Chủ đầu tư và Nhà thầu tiến hành thỏa thuận và báo cáo cấp có thẩm quyền Quyết định phương án triển khai.
- Nhà thầu có thể chào thầu hàng hóa có thông số đúng hoặc tương đương hoặc mới hơn yêu cầu (tương đương được hiểu theo đáp ứng toàn bộ các thông số được nêu ra trong một hàng hóa của E-HSMT, công nghệ mới hơn được hiểu là công nghệ ra sau và có những thông số tốt hơn so với các thông số được yêu cầu của một hạng mục hàng hóa trong E-HSMT). 
- Trong mọi trường hợp, nếu E-HSDT của nhà thầu cung cấp thông tin, tài liệu làm giả hoặc làm sai lệch thông tin, không trung thực thì E-HSDT của nhà thầu bị loại và Nhà thầu sẽ bị coi là gian lận theo quy định tại khoản 4 Điều 16 của Luật Đấu thầu và bị xử lý theo quy định tại Điều 133 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP. 
Nếu Nhà thầu cố tình sử dụng hàng hóa của nước ngoài và kê khai, gắn nhãn, mác xuất xứ Việt Nam trái quy định của pháp luật để tham dự thầu, ngoài việc bị xử lý theo các quy định trên còn bị xem xét chuyển vụ việc sang cơ quan chức năng để xử lý theo quy định của pháp luật về sản xuất, cung cấp, buôn bán hàng giả, hàng nhái.
- Khi lập danh sách trang thiết bị, hàng hóa trong Hồ sơ dự thầu, đề nghị các nhà thầu lập theo thứ tự danh mục thiết bị, hàng hóa trong Hồ sơ mời thầu.
- Tên hãng sản xuất, xuất xứ, model, ký mã hiệu của hàng hóa (nếu có) nêu trong E-HSMT chỉ mang tính chất tham khảo.
II. Yêu cầu chung:
- Hàng hóa thuộc gói thầu phải mới 100%, sản xuất không trước năm 2024 (trừ trường hợp hàng hóa có yêu cầu khác được nêu trong E-HSMT này), đảm bảo đủ điều kiện lưu thông trên thị trường Việt Nam, đã bao gồm đầy đủ các vật tư, phụ kiện và dịch vụ kỹ thuật kèm theo để lắp đặt hoàn chỉnh, vận hành theo yêu cầu của chủ đầu tư. Giá hàng hóa chào thầu phải bao gồm thuế, phí và các chi phí khác có liên quan. 
- Các thành phần hoặc các phụ kiện đi kèm của thiết bị phải đảm bảo tương thích với thiết bị chính.
- Đối với hàng hóa có nội dung yêu cầu phù hợp luật bản quyền, cấp phép xuất bản thì yêu cầu:
+ Nhà thầu phải phải chào thầu cụ thể năm sản xuất/xuất bản của hàng hóa
+ Cung cấp Quyết định xuất bản hoặc tài liệu chứng nhận bản quyền tác giả do cơ quan có thẩm quyền cấp hoặc tài liệu tương đương (sau đây gọi chung là “Giấy phép xuất bản”). Hiệu lực của Giấy phép xuất bản phải đảm bảo phù hợp theo quy định của Luật xuất bản và các văn bản hướng dẫn có liên quan Nhà nước tại thời điểm ban hành văn bản. Đồng thời nhà thầu phải cam kết chịu trách nhiệm về việc hàng hóa được xuất bản hợp pháp, hợp lệ. 
- Đối với hàng hóa có yêu cầu được kiểm định và cấp giấy chứng nhận phù hợp Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) hoặc Quy chuẩn, tiêu chuẩn khác thì nhà thầu phải cung cấp tài liệu để chứng minh.
- Tổng tiến độ thực hiện gói thầu là 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực (không bao gồm thời gian kéo dài do các sự kiện bất khả kháng gây ra). 
- Thời gian bảo hành: tối thiểu 12 tháng cho toàn bộ hàng hóa của gói thầu (trừ các hàng hóa có yêu cầu về thời gian bảo hành riêng được quy định tại Chương V của E-HSMT này). Bảo trì hàng hóa trong thời gian bảo hành tối thiểu 02 lần/năm (áp dụng đối với hàng hóa là thiết bị điện, điện tử).
- Phương thức bảo hành: 
+ Toàn bộ hàng hóa được bảo hành theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. Nhà thầu phải nộp bảo lãnh bảo hành theo quy định 5% giá trị hợp đồng (nếu hợp đồng có yêu cầu)
+ Khi có yêu cầu về bảo hành, Nhà thầu phải cử cán bộ kỹ thuật (nhân sự có chuyên môn phù hợp) đến khắc phục sự cố không chậm quá 48 giờ kể từ khi được yêu cầu của Chủ đầu tư. Việc thực hiện bảo hành khi thiết bị có sự cố và quá trình khắc phục không được kéo dài quá 7 ngày làm việc trừ trường hợp phải đặt hàng từ nước ngoài. Trong trường hợp Nhà thầu không đáp ứng được việc bảo hành thì Chủ đầu tư có quyền thuê Nhà thầu khác thực hiện và toàn bộ kinh phí này sẽ do Nhà thầu chi trả.
- Trừ trường hợp có thỏa thuận khác trong hợp đồng ký kết giữa Chủ đầu tư và Nhà thầu, trước khi các bên tiến hành bàn giao và nghiệm thu hàng hóa, Nhà thầu phải cung cấp cho chủ đầu tư các tài liệu chứng minh nguồn gốc xuất xứ, chất lượng và hướng dẫn sử dụng của hàng hóa, thiết bị (không bắt buộc đối với vật tư tiêu hao, vật tư hoặc phụ kiện lắp đặt đi kèm thiết bị chính).
- Trong mọi trường hợp, nếu xảy ra tranh chấp về bản quyền liên quan đến hàng hóa của gói thầu thì nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm, bao gồm bồi thường các thiệt hại xảy ra do tranh chấp gây ra.
- Nhà thầu phải cung cấp bảng chào kỹ thuật hàng hóa dự thầu, đồng thời Nhà thầu cung cấp tài liệu kỹ thuật hoặc catalogue hàng hóa do nhà sản xuất công bố (hoặc tài liệu xác nhận thông số kỹ thuật hàng hóa chào thầu do một trong các đơn vị sau phát hành: Nhà sản xuất hoặc Nhà phân phối được ủy quyền hoặc Đại diện hợp pháp của Nhà sản xuất (đại lý hoặc nhà phân phối). Trường hợp tài liệu không phải do Nhà sản xuất phát hành thì Nhà thầu phải kèm theo tài liệu chứng minh mối liên quan giữa đơn vị cấp tài liệu với Nhà sản xuất) để chứng minh đáp ứng các yêu cầu về thông số kỹ thuật của E-HSMT. Đối với tài liệu bằng ngôn ngữ khác ngoài tiếng Việt, Nhà thầu phải cung cấp bản dịch thuật công chứng tiếng Việt. 
(Ghi chú: 
(i) Trường hợp có sự sai khác giữa bảng chào kỹ thuật hàng hóa dự thầu so với Catalogue hoặc tài liệu kỹ thuật của hàng hóa nộp trong E-HSDT thì bảng chào kỹ thuật của nhà thầu sẽ làm cơ sở để đánh giá E-HSDT. Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ các tài liệu do nhà sản xuất công bố để chứng minh tính đáp ứng các thông số kỹ thuật chào thầu: 
+ Trường hợp Catalogue hoặc tài liệu kỹ thuật của hàng hóa do nhà thầu nộp trong E-HSDT không có xác nhận của nhà sản xuất (hoặc cơ quan/đơn vị có thẩm quyền): Nếu thông tin trong các tài liệu này không phù hợp với thông tin được công bố trên trang thông tin điện tử (website) của nhà sản xuất thì Chủ đầu tư có quyền thực hiện các biện pháp xác thực thông tin theo quy định tại Mục 23.6 Chương I của E-HSMT này và có quyền yêu cầu nhà thầu cung cấp tài liệu chứng minh hoặc cung cấp hàng hóa thực tế để kiểm tra, đối chiếu. 
+ Trường hợp Catalogue hoặc tài liệu kỹ thuật của hàng hóa do nhà thầu nộp trong E-HSDT đã được nhà sản xuất (hoặc cơ quan/đơn vị có thẩm quyền) xác nhận: Nếu thông tin trong các tài liệu này không phù hợp với thông tin được công bố trên trang thông tin điện tử của nhà sản xuất thì Chủ đầu tư sẽ căn cứ theo tài liệu đã nộp trong E-HSDT để đánh giá. 
(ii) Nhà thầu tham dự thầu có trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác thông tin tài liệu kèm theo E-HSDT khi nộp E-HSDT so với tài liệu trên website chính thức của nhà sản xuất)
III. Yêu cầu kỹ thuật cụ thể:
(Ghi chú: Đối với các hàng hóa có nội dung yêu cầu sản phẩm được sản xuất bởi nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn về hệ thống quản lý: ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 14001: 2015: Đây không phải là tiêu chí bắt buộc nhà thầu phải đáp ứng, Chủ đầu tư khuyến khích nhà thầu chào thầu hàng hóa được sản xuất bởi đơn vị đạt/áp dụng tiêu chuẩn này. Trường hợp các nhà thầu đáp ứng yêu cầu của E-HSMT, được xếp hạng ngang nhau thì Chủ đầu tư sẽ ưu tiên lựa chọn nhà thầu có hàng hóa chào thầu được sản xuất bởi nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn nêu trên).
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	I. Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn Tiếng Việt
	 
	 

	A
	Chủ đề Tập viết
	 
	 

	1
	Bộ mẫu chữ viết
	a) Bộ mẫu chữ viết quy định trong trường tiểu học được phóng to, in 2 màu. Gồm 8 tờ, kích thước (540x790)mm, dung sai 10mm, in trên giấy couche, định lượng ≥ 200g/m2, cán láng OPP mờ, trong đó:
- 4 tờ in bảng chữ cái viết thường, dấu thanh và chữ số;
- 4 tờ in bảng chữ cái viết hoa.
b) Mẫu chữ cái viết thường và chữ cái viết hoa đều được thể hiện ở 4 dạng: Chữ viết đứng, nét đều; chữ viết đứng, nét thanh, nét đậm; chữ viết nghiêng (15°), nét đều; chữ viết nghiêng, nét thanh, nét đậm.
c) Tất cả tranh được đóng gói trong túi nilon, phù hợp với kích thước tranh, đảm bảo an toàn trong quá trình vận chuyển, sử dụng và bảo quản.
- Nhà sản xuất hoặc đơn vị liên kết xuất bản đạt hệ thống quản lý tương đương ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015 và ISO 45001:2018.
- Sản phẩm đã được cơ quan chức năng cấp giấy phép xuất bản theo quy định hiện hành.
- Nhà sản xuất hoặc đơn vị liên kết xuất bản phải đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm với cơ quan quản lý nhà nước.
	Bộ
	663

	 
	II. Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn Toán
	 
	

	 
	THIẾT BỊ THEO CÁC CHỦ ĐỀ
	 
	

	A
	DỤNG CỤ
	 
	

	1
	SỐ VÀ PHÉP TÍNH
	 
	

	1.1
	Số tự nhiên: Bộ thiết bị dạy chữ số và so sánh số
	Gồm:
a) Các thẻ chữ số từ 0 đến 9. Mỗi chữ số có 4 thẻ chữ, in chữ màu và gắn được lên bảng; kích thước mỗi thẻ (30x50)mm.
b) Thẻ dấu so sánh (lớn hơn, bé hơn, bằng); mỗi dấu 02 thẻ, in chữ màu và gắn được lên bảng; kích thước mỗi thẻ (30x50)mm.
c) 10 thanh chục khối lập phương (thanh chục khối lập phương là một tấm nhựa hình chữ nhật kích thước (15x150)mm, vẽ mô hình 3D của 10 khối lập phương được xếp thành một cột);
d) 10 bảng trăm (bảng trăm là một tấm nhựa hình vuông kích thước (150x150)mm, vẽ mô hình 3D của 100 khối lập phương được xếp thành 10 hàng, mỗi hàng gồm 10 hình lập phương);
đ) 10 thẻ khối 1.000 (thẻ khối 1.000 là một tấm nhựa hình vuông vẽ mô hình 3D của 1000 khối lập phương, mỗi khối lập phương có kích thước (15x15x15)mm), tạo thành một mô hình 3D của khối lập phương có kích thước (150x150x150)mm;
e) Vật liệu: Tất cả các thiết bị trên được làm bằng nhựa (hoặc vật liệu có độ cứng tương đương), không cong vênh, chịu được nước, có màu tươi sáng, an toàn trong sử dụng.
g) Tất cả được đựng vào hộp nhựa.
- Nhà sản xuất đạt hệ thống quản lý tương đương ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015 và ISO 45001:2018.
- Sản phẩm phù hợp với Thông tư số 37/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021.
	Bộ
	14.695

	1.2
	Phép tính: Bộ thiết bị dạy phép tính
	Bộ thiết bị dạy phép tính gồm:
a) Thẻ dấu phép tính (cộng, trừ, nhân, chia); mỗi dấu 02 thẻ, in chữ màu và gắn được lên bảng; kích thước mỗi thẻ (30x50) mm.
b) 20 que tính: Dài 100mm; tiết diện ngang 3mm (như đã mô tả trong 1.1.b);
c) 10 thẻ mỗi thẻ 2 chấm tròn, 10 thẻ mỗi thẻ 5 chấm tròn, đường kính mỗi chấm tròn trong thẻ 15mm.
Vật liệu: Tất cả các thiết bị được làm bằng nhựa (hoặc vật liệu có độ cứng tương đương), không cong vênh, chịu được nước, có màu tươi sáng, an toàn trong sử dụng.
Tất cả được đựng vào hộp nhựa.
+ Nhà sản xuất đạt hệ thống quản lý tương đương ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015 và ISO 45001:2018.
	Bộ
	14.695

	2
	HÌNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNG
	 
	

	2.1
	Khối lượng: Bộ thiết bị dạy khối lượng
	Bộ thiết bị dạy khối lượng gồm:
- 01 cân đĩa loại 5kg có tay đỡ đĩa cân và đế cân màu tối, đế cân dày 2.5mm. Đòn cân bằng sắt được xi chống gỉ dày 5mm, có kim và vạch chia ở giữa tay đòn, 2 đầu tay đòn có ốc điều chỉnh cân bằng. Dao cân bằng thép. Đĩa cân bằng nhựa Φ140mm bằng nhau đối xứng qua đòn cân;
- 01 hộp quả cân loại: 10g, 20g, 50g, 100g, 200g, 500g, 1kg; 2kg (mỗi loại 2 quả).
+ Nhà sản xuất đạt hệ thống quản lý tương đương ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015 và ISO 45001:2018.
	Bộ
	663

	2.2
	Dung tích: Bộ thiết bị dạy dung tích
	Bộ thiết bị dạy dung tích gồm:
- 01 chai 1 lít, có 10 vạch chia ghi các số 100; 200; 300; …; 1.000;
- 01 ca 1 lít, có 10 vạch chia ghi các số 100; 200; 300; …; 1.000.
Vật liệu: Làm bằng nhựa, màu sắc tươi sáng, an toàn với người sử dụng.
+ Nhà sản xuất đạt hệ thống quản lý tương đương ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015 và ISO 45001:2018.
	Bộ
	663

	B
	MÔ HÌNH
	 
	

	1
	HÌNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNG
	 
	

	1
	Hình phẳng và hình khối: Bộ thiết bị dạy hình phẳng và hình khối
	Bộ thiết bị dạy hình phẳng và hình khối gồm:
a) Các hình phẳng gồm: 6 hình tam giác đều cạnh 40mm; 4 hình tam giác vuông cân có cạnh góc vuông 50mm; 2 hình tam giác vuông có 2 cạnh góc vuông 40mm và 60mm; 10 hình vuông kích thước (40x40) mm; 8 hình tròn đường kính 40mm, 2 hình chữ nhật kích thước (40x80)mm. Các hình có độ dày của vật liệu tối thiểu là 2mm.
b) 4 hình tứ giác khác nhau (cạnh ngắn nhất 30mm, cạnh dài nhất 70mm, độ dầy của vật liệu tối thiểu là 2mm)
c) 4 khối lập phương kích thước (40x40x40) mm; 4 khối trụ kích thước phi 40mm (trong đó, 2 cái cao 40mm, 2 cái cao 60mm); 4 khối cầu kích thước (đường kính 40mm); 4 khối cầu kích thước (đường kính 60mm);
d) 04 khối hộp chữ nhật kích thước (40x40x60)mm;
Vật liệu: Bằng nhựa, gỗ (hoặc vật liệu có độ cứng tương đương), không cong vênh, chịu được nước, có màu tươi sáng, an toàn trong sử dụng.
+ Nhà sản xuất đạt hệ thống quản lý tương đương ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015 và ISO 45001:2018.
	Bộ
	14.695

	2
	Thời gian: Thiết bị trong dạy học về thời gian
	Mô hình đồng hồ đường kính ≥ 300mm có kim giờ, kim phút và có thể quay đồng bộ với nhau, trên mặt đồng hồ có 60 vạch để chỉ 60 phút.
Vật liệu bằng nhựa dày ≥ 2.5mm gắn được lên bảng từ bằng 3 viên nam châm đường kính 20mm
+ Nhà sản xuất đạt hệ thống quản lý tương đương ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015 và ISO 45001:2018.
	Cái
	663

	 
	III. Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn Đạo Đức
	 
	

	A
	Tranh ảnh
	 
	

	 
	Chủ đề: Yêu nước
	 
	

	1
	Quê hương em: Bộ tranh về quê hương em
	Bộ tranh thực hành gồm 04 tờ, kích thước (148x210) mm in offset 4 màu trên giấy couche định lượng tối thiểu ≥ 250g/m2, cán láng OPP mờ, nội dung tranh thể hiện:
- Chăm sóc, bảo vệ vẻ đẹp thiên nhiên của quê hương (trồng cây, dọn vệ sinh khu phố,ngõ xóm).
- Kính trọng, biết ơn những người có công với quê hương (thăm nghĩa trang liệt sĩ, chăm sóc Mẹ Việt Nam anh hùng).
Tất cả tranh được đóng gói trong túi nilon, phù hợp với kích thước tranh, đảm bảo an toàn trong quá trình vận chuyển, sử dụng và bảo quản.
Nhà sản xuất hoặc đơn vị liên kết xuất bản đạt hệ thống quản lý tương đương ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015 và ISO 45001:2018.
Sản phẩm đã được cơ quan chức năng cấp giấy phép xuất bản theo quy định hiện hành.
Sản phẩm có giấy đăng ký chứng nhận quyền tác giả.
Nhà sản xuất hoặc đơn vị liên kết xuất bản phải đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm với cơ quan quản lý nhà nước.
	Bộ
	2.977

	 
	Chủ đề: Nhân ái
	 
	

	2
	Kính trọng thầy giáo, cô giáo và yêu quý bạn bè: Bộ tranh về Kính trọng thầy giáo, cô giáo
	Bộ tranh thực hành gồm 04 tờ, kích thước (148x210)mm in offset 4 màu trên giấy couche định lượng  tối thiểu ≥ 250g/m2, cán láng OPP mờ, nội dung tranh thể hiện:
- Kính trọng thầy giáo, cô giáo (vâng lời thầy, cô; thăm hỏi khi thầy, cô bị ốm hoặc nhân ngày 20/11);
- Yêu quý bạn bè (giúp đỡ khi bạn gặp khó khăn).
Tất cả tranh được đóng gói trong túi nilon, phù hợp với kích thước tranh, đảm bảo an toàn trong quá trình vận chuyển, sử dụng và bảo quản.
Nhà sản xuất hoặc đơn vị liên kết xuất bản đạt hệ thống quản lý tương đương ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015 và ISO 45001:2018.
Sản phẩm đã được cơ quan chức năng cấp giấy phép xuất bản theo quy định hiện hành.
Sản phẩm có giấy đăng ký chứng nhận quyền tác giả.
Nhà sản xuất hoặc đơn vị liên kết xuất bản phải đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm với cơ quan quản lý nhà nước.
	Bộ
	2.977

	 
	Chủ đề: Chăm chỉ
	 
	

	3
	Quý trọng thời gian: Bộ tranh về quý trọng thời gian
	Bộ tranh thực hành gồm 04 tờ, kích thước (148x210)mm in offset 4 màu trên giấy couche định lượng tối thiểu ≥ 250g/m2, cán láng OPP mờ; nội dung tranh thể hiện thái độ, hành vi đúng và chưa đúng:
- Đi học đúng giờ/không đúng giờ.
- Ăn, ngủ đúng giờ/không đúng giờ.
Tất cả tranh được đóng gói trong túi nilon, phù hợp với kích thước tranh, đảm bảo an toàn trong quá trình vận chuyển, sử dụng và bảo quản.
Nhà sản xuất hoặc đơn vị liên kết xuất bản đạt hệ thống quản lý tương đương ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015 và ISO 45001:2018.
Sản phẩm đã được cơ quan chức năng cấp giấy phép xuất bản theo quy định hiện hành.
Sản phẩm có giấy đăng ký chứng nhận quyền tác giả.
Nhà sản xuất hoặc đơn vị liên kết xuất bản phải đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm với cơ quan quản lý nhà nước.
	Bộ
	2.977

	 
	Chủ đề: Trung thực
	 
	

	4
	Nhận lỗi và sửa lỗi: Bộ tranh về Nhận lỗi và sửa lỗi
	Bộ tranh thực hành gồm 02 tờ, kích thước (148x210)mm in offset 4 màu trên giấy couche định lượng tối thiểu ≥ 250g/m2, cán láng OPP mờ; nội dung tranh thể hiện thái độ, hành vi biết/ không biết nhận lỗi và sửa lỗi:
- Khi ở trường (tự ý lấy đồ dùng học tập của bạn);
- Khi ở nhà (làm vỡ bình hoa).
Tất cả tranh được đóng gói trong túi nilon, phù hợp với kích thước tranh, đảm bảo an toàn trong quá trình vận chuyển, sử dụng và bảo quản.
Nhà sản xuất hoặc đơn vị liên kết xuất bản đạt hệ thống quản lý tương đương ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015 và ISO 45001:2018.
Sản phẩm đã được cơ quan chức năng cấp giấy phép xuất bản theo quy định hiện hành.
Sản phẩm có giấy đăng ký chứng nhận quyền tác giả.
Nhà sản xuất hoặc đơn vị liên kết xuất bản phải đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm với cơ quan quản lý nhà nước.
	Bộ
	2.977

	 
	Chủ đề: Trách nhiệm
	 
	

	5
	Bảo quản đồ dùng cá nhân và gia đình: Bộ tranh về bảo quản đồ dùng cá nhân và gia đình.
	Bộ tranh thực hành gồm 02 tờ, kích thước (148x210)mm, in offset 4 màu trên giấy couche định lượng tối thiểu ≥ 250g/m2, cán láng OPP mờ; nội dung tranh thể hiện hành vi đúng và chưa đúng trong việc bảo quản đồ dùng cá nhân và gia đình:
- Bảo quản đồ dùng cá nhân (sách, vở, đồ dùng học tập);
- Bảo quản đồ dùng gia đình (bát đĩa, nồi cơm điện, bàn ghế, tủ).
Tất cả tranh được đóng gói trong túi nilon, phù hợp với kích thước tranh, đảm bảo an toàn trong quá trình vận chuyển, sử dụng và bảo quản.
Nhà sản xuất hoặc đơn vị liên kết xuất bản đạt hệ thống quản lý tương đương ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015 và ISO 45001:2018.
Sản phẩm đã được cơ quan chức năng cấp giấy phép xuất bản theo quy định hiện hành.
Sản phẩm có giấy đăng ký chứng nhận quyền tác giả.
Nhà sản xuất hoặc đơn vị liên kết xuất bản phải đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm với cơ quan quản lý nhà nước.
	Bộ
	2.977

	 
	Chủ đề: Kĩ năng nhận thức, quản lí bản thân
	 
	

	6
	Thể hiện cảm xúc bản thân: Bộ tranh về thể hiện cảm xúc bản thân
	Bộ tranh thực hành gồm 02 tờ, kích thước (148x210)mm, in offset 4 màu trên giấy couche định lượng tối thiểu ≥ 250g/m2, cán láng OPP mờ; nội dung tranh thể hiện:
- Thể hiện cảm xúc tích cực (vui sướng khi được nhận quà);
- Kiềm chế cảm xúc tiêu cực (giận dữ khi bị bạn xô ngã hoặc làm hỏng đồ dùng học tập của mình).
Tất cả tranh được đóng gói trong túi nilon, phù hợp với kích thước tranh, đảm bảo an toàn trong quá trình vận chuyển, sử dụng và bảo quản.
Nhà sản xuất hoặc đơn vị liên kết xuất bản đạt hệ thống quản lý tương đương ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015 và ISO 45001:2018.
Sản phẩm đã được cơ quan chức năng cấp giấy phép xuất bản theo quy định hiện hành.
Sản phẩm có giấy đăng ký chứng nhận quyền tác giả.
Nhà sản xuất hoặc đơn vị liên kết xuất bản phải đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm với cơ quan quản lý nhà nước.
	Bộ
	2.977

	 
	Chủ đề: Kĩ năng tự bảo vệ
	 
	

	7
	Tìm kiếm sự hỗ trợ: Bộ tranh về tìm kiếm sự hỗ trợ.
	Bộ tranh thực hành gồm 02 tờ, kích thước (148x210)mm, in offset 4 màu trên giấy couche định lượng tối thiểu ≥ 250g/m2, cán láng OPP mờ; nội dung tranh thể hiện biết và không biết tìm kiếm sự hỗ trợ khi:
- Lạc đường;
- Người lạ cho quà và rủ đi chơi.
Tất cả tranh được đóng gói trong túi nilon, phù hợp với kích thước tranh, đảm bảo an toàn trong quá trình vận chuyển, sử dụng và bảo quản.
Nhà sản xuất hoặc đơn vị liên kết xuất bản đạt hệ thống quản lý tương đương ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015 và ISO 45001:2018.
Sản phẩm đã được cơ quan chức năng cấp giấy phép xuất bản theo quy định hiện hành.
Sản phẩm có giấy đăng ký chứng nhận quyền tác giả.
Nhà sản xuất hoặc đơn vị liên kết xuất bản phải đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm với cơ quan quản lý nhà nước.
	Bộ
	2.977

	 
	Chủ đề: Chuẩn mực hành vi pháp luật
	 
	

	8
	Tuân thủ quy định nơi công cộng: Bộ tranh về tuân thủ quy định nơi công cộng
	Bộ tranh thực hành gồm 02 tờ, kích thước (148x210)mm, in offset 4 màu trên giấy couche định lượng tối thiểu ≥ 250g/m2, cán láng OPP mờ; nội dung tranh thể hiện thái độ, hành vi biết và không biết tuân thủ quy định nơi công cộng:
- Tuân thủ quy định an toàn giao thông (đi bộ, ngồi sau xe máy, đèn hiệu);
- Tuân thủ quy định giữ gìn vệ sinh nơi công cộng.
Tất cả tranh được đóng gói trong túi nilon, phù hợp với kích thước tranh, đảm bảo an toàn trong quá trình vận chuyển, sử dụng và bảo quản.
Nhà sản xuất hoặc đơn vị liên kết xuất bản đạt hệ thống quản lý tương đương ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015 và ISO 45001:2018.
Sản phẩm đã được cơ quan chức năng cấp giấy phép xuất bản theo quy định hiện hành.
Sản phẩm có giấy đăng ký chứng nhận quyền tác giả.
Nhà sản xuất hoặc đơn vị liên kết xuất bản phải đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm với cơ quan quản lý nhà nước.
	Bộ
	2.977

	 
	IV. Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn Tự nhiên và Xã hội
	 
	

	A
	Tranh ảnh
	 
	

	A.I
	Chủ đề gia đình
	 
	

	1
	Các thế hệ trong gia đình: Bộ tranh các thế hệ trong gia đình
	Bộ tranh bao gồm 8 tờ về các thành viên trong gia đình: Ông, bà; bố, mẹ; con trai (2 tờ), con gái (2 tờ). Kích thước mỗi tranh (148x210)mm, in offset 4 màu, trên giấy couche có định lượng tối thiểu ≥ 250g/m2, cán láng OPP mờ
Tất cả tranh được đóng gói trong túi nilon, phù hợp với kích thước tranh, đảm bảo an toàn trong quá trình vận chuyển, sử dụng và bảo quản.
Nhà sản xuất hoặc đơn vị liên kết xuất bản đạt hệ thống quản lý tương đương ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015 và ISO 45001:2018.
Sản phẩm đã được cơ quan chức năng cấp giấy phép xuất bản theo quy định hiện hành.
Sản phẩm có giấy đăng ký chứng nhận quyền tác giả.
Sản phẩm phù hợp với Thông tư số 37/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021.
Nhà sản xuất hoặc đơn vị liên kết xuất bản phải đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm với cơ quan quản lý nhà nước.
	Bộ
	2.502

	2
	Nghề nghiệp của người lớn trong gia đình: Bộ tranh về nghề nghiệp phổ biến trong xã hội
	Một bộ gồm 20 tờ tranh rời minh họa các nghề: 2 tranh về nông dân (chăn nuôi, trồng trọt); 3 tranh về công nhân (xây dựng, thợ hàn, trong nhà máy dệt); 3 tranh về nghề thủ công (nghề gốm, đan lát mây tre, dệt thổ cẩm); 1 tranh về công nhân làm vệ sinh môi trường; 3 tranh về buôn bán (bán hàng ở chợ, siêu thị, thu ngân ở siêu thị); 2 tranh về lái xe (taxi, xe ôm); 1 tranh về thợ may; 1 tranh về đầu bếp, 1 tranh về giáo viên; 1 tranh về bác sĩ; 1 tranh về công an; 1 tranh về bộ đội.
Kích thước mỗi tranh (148x210)mm, in offset 4 màu, trên giấy couche có định lượng tối thiểu ≥ 250g/m2, cán láng OPP mờ.
Tất cả tranh được đóng gói trong túi nilon, phù hợp với kích thước tranh, đảm bảo an toàn trong quá trình vận chuyển, sử dụng và bảo quản.
Nhà sản xuất hoặc đơn vị liên kết xuất bản đạt hệ thống quản lý tương đương ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015 và ISO 45001:2018.
Sản phẩm đã được cơ quan chức năng cấp giấy phép xuất bản theo quy định hiện hành.
Sản phẩm có giấy đăng ký chứng nhận quyền tác giả.
Nhà sản xuất hoặc đơn vị liên kết xuất bản phải đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm với cơ quan quản lý nhà nước.
	Bộ
	2.977

	A.II
	Chủ đề: Cộng đồng địa phương
	 
	

	3
	Hoạt động mua bán hàng hóa: Bộ thẻ Mệnh giá tiền Việt Nam
	Bộ thẻ minh họa những nét cơ bản của đồng tiền Việt nam, không in ảnh Bác Hồ, in màu trên nhựa (hoặc vật liệu có độ cứng tương đương), không cong vênh, chịu được nước, có màu tươi sáng, an toàn trong sử dụng. Gồm các mệnh giá: 1.000 đồng: 5 thẻ, 2.000 đồng: 5 thẻ, 5.000 đồng: 5 thẻ, 10.000 đồng: 5 thẻ, 20.000 đồng: 3 thẻ, 50.000 đồng: 3 thẻ, 100.000 đồng: 2 thẻ, 200.000 đồng: 1 thẻ và 500.000 đồng: 1 thẻ. Kích thước các thẻ là (40x90)mm.
Nhà sản xuất hoặc đơn vị liên kết xuất bản đạt hệ thống quản lý tương đương ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015 và ISO 45001:2018.
	Bộ
	2.520

	A.III
	Chủ đề: Con người và sức khỏe
	 
	

	4
	Cơ quan vận động: Bộ xương
	- 01 tranh câm về bộ xương cơ thể người, kích thước (790x540) mm dung sai 10mm, in offset 4 màu, trên giấy couche có định lượng tối thiểu ≥ 250g/m2, cán láng OPP mờ
- 12 thẻ cài tranh. Mỗi thẻ ghi tên một nhóm xương chính hoặc một khớp xương (Xương đầu, Xương vai, Xương tay, Xương cột sống, Xương sườn, Xương chậu, Xương chân, Khớp sống cổ, Khớp vai, Khớp khuỷu tay. Khớp háng, Khớp đầu gối). Kích thước (30x80)mm, in một màu, trên giấy couche có định lượng ≥ 150g/m2, cán láng OPP mờ.
- Tất cả tranh được đóng gói trong túi nilon, phù hợp với kích thước tranh, đảm bảo an toàn trong quá trình vận chuyển, sử dụng và bảo quản.
- Nhà sản xuất hoặc đơn vị liên kết xuất bản đạt hệ thống quản lý tương đương ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015 và ISO 45001:2018.
- Sản phẩm đã được cơ quan chức năng cấp giấy phép xuất bản theo quy định hiện hành.
- Sản phẩm có giấy đăng ký chứng nhận quyền tác giả.
- Nhà sản xuất hoặc đơn vị liên kết xuất bản phải đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm với cơ quan quản lý nhà nước.
	Bộ
	2.977

	5
	Cơ quan vận động: Hệ cơ
	- 01 tranh câm về hệ cơ người, kích thước (790x540) mm dung sai 10mm, in offset 4 màu, trên giấy couche có định lượng tối thiểu ≥ 250g/m2, cán láng OPP mờ;
- 8 thẻ cài tranh. Mỗi thẻ ghi tên một nhóm cơ chính (Cơ mặt, Cơ cổ, Cơ vai, Cơ ngực, Cơ lưng, Cơ tay, Cơ bụng, Cơ đùi). Kích thước (30x80)mm, in một màu, trên giấy couche có định lượng ≥ 150g/m2, cán láng OPP mờ.
- Tất cả tranh được đóng gói trong túi nilon, phù hợp với kích thước tranh, đảm bảo an toàn trong quá trình vận chuyển, sử dụng và bảo quản.
- Nhà sản xuất hoặc đơn vị liên kết xuất bản đạt hệ thống quản lý tương đương ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015 và ISO 45001:2018.
- Sản phẩm đã được cơ quan chức năng cấp giấy phép xuất bản theo quy định hiện hành.
- Sản phẩm có giấy đăng ký chứng nhận quyền tác giả.
- Nhà sản xuất hoặc đơn vị liên kết xuất bản phải đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm với cơ quan quản lý nhà nước.
	Bộ
	2.977

	6
	Cơ quan hô hấp: Các bộ phận chính của cơ quan hô hấp
	- 01 tranh câm về các bộ phận chính của cơ quan hô hấp người, kích thước (790x540) mm dung sai 10mm, in offset 4 màu, trên giấy couche có định lượng tối thiểu 250g/m2, cán láng OPP mờ
- 4 thẻ cài tranh. Mỗi thẻ ghi tên một bộ phận chính của cơ quan hô hấp (Mũi, Khí quản, Phế quản, Phổi). Kích thước (30x80)mm, in một màu, trên giấy couche có định lượng ≥ 150g/m2, cán láng OPP mờ (hoặc in màu trên nhựa).
- Tất cả tranh được đóng gói trong túi nilon, phù hợp với kích thước tranh, đảm bảo an toàn trong quá trình vận chuyển, sử dụng và bảo quản.
- Nhà sản xuất hoặc đơn vị liên kết xuất bản đạt hệ thống quản lý tương đương ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015 và ISO 45001:2018.
- Sản phẩm đã được cơ quan chức năng cấp giấy phép xuất bản theo quy định hiện hành.
- Sản phẩm có giấy đăng ký chứng nhận quyền tác giả.
- Nhà sản xuất hoặc đơn vị liên kết xuất bản phải đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm với cơ quan quản lý nhà nước.
	Bộ
	2.977

	7
	Cơ quan bài tiết nước tiểu: Các bộ phận chính của cơ quan bài tiết nước tiểu
	- 01 tranh câm về các bộ phận chính của cơ quan bài tiết nước tiểu người, kích thước (790x540) mm dung sai 10mm, in offset 4 màu, trên giấy couche có định lượng tối thiểu ≥ 250g/m2, cán láng OPP mờ.
- 4 thẻ cài tranh. Mỗi thẻ ghi tên một bộ phận chính của cơ quan bài tiết nước tiểu (Thận, Ống dẫn nước tiểu, Bóng đái, Ống đái). Kích thước (30x80)mm, in một màu, trên giấy couche có định lượng ≥ 150g/m2, cán láng OPP mờ (hoặc in màu trên nhựa).
- Tất cả tranh được đóng gói trong túi nilon, phù hợp với kích thước tranh, đảm bảo an toàn trong quá trình vận chuyển, sử dụng và bảo quản.
- Nhà sản xuất hoặc đơn vị liên kết xuất bản đạt hệ thống quản lý tương đương ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015 và ISO 45001:2018.
- Sản phẩm đã được cơ quan chức năng cấp giấy phép xuất bản theo quy định hiện hành.
- Sản phẩm có giấy đăng ký chứng nhận quyền tác giả.
- Nhà sản xuất hoặc đơn vị liên kết xuất bản phải đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm với cơ quan quản lý nhà nước.
	Bộ
	2.977

	A.IV
	Trái Đất và bầu trời
	 
	

	8
	Các mùa trong năm: Bốn mùa
	- Một bộ gồm 4 tờ tranh. Mỗi tranh minh họa về một mùa: mùa xuân, mùa hè, mùa thu, mùa đông.
- Kích thước mỗi tranh (148x210)mm, in offset 4 màu, trên giấy couche có định lượng tối thiểu ≥ 250g/m2, cán láng OPP mờ.
- Tất cả tranh được đóng gói trong túi nilon, phù hợp với kích thước tranh, đảm bảo an toàn trong quá trình vận chuyển, sử dụng và bảo quản.
- Nhà sản xuất hoặc đơn vị liên kết xuất bản đạt hệ thống quản lý tương đương ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015 và ISO 45001:2018.
- Sản phẩm đã được cơ quan chức năng cấp giấy phép xuất bản theo quy định hiện hành.
Sản phẩm có giấy đăng ký chứng nhận quyền tác giả.
- Sản phẩm phù hợp với Thông tư số 37/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021.
- Nhà sản xuất hoặc đơn vị liên kết xuất bản phải đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm với cơ quan quản lý nhà nước.
	Bộ
	2.977

	9
	Các mùa trong năm: Mùa mưa và mùa khô
	Một bộ gồm 2 tờ tranh, mỗi tranh minh họa một mùa: mùa mưa, mùa khô. 
Kích thước mỗi tranh (148x210)mm, in offset 4 màu, trên giấy couche có định lượng tối thiểu ≥ 250g/m2, cán láng OPP mờ.
Tất cả tranh được đóng gói trong túi nilon, phù hợp với kích thước tranh, đảm bảo an toàn trong quá trình vận chuyển, sử dụng và bảo quản.
Nhà sản xuất hoặc đơn vị liên kết xuất bản đạt hệ thống quản lý tương đương ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015 và ISO 45001:2018.
Sản phẩm đã được cơ quan chức năng cấp giấy phép xuất bản theo quy định hiện hành.
Sản phẩm có giấy đăng ký chứng nhận quyền tác giả.
Sản phẩm phù hợp với Thông tư số 37/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021.
Nhà sản xuất hoặc đơn vị liên kết xuất bản phải đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm với cơ quan quản lý nhà nước.
	Bộ
	2.977

	10
	Các hiện tượng thiên tai thường gặp: Một số hiện tượng thiên tai thường gặp
	Một bộ gồm 5 tranh mô tả một số hiện tượng thiên tai. Mỗi tranh mô tả một hiện tượng thiên tai: bão; lũ; lụt; giông sét; hạn hán.
Kích thước mỗi tranh (148x210)mm, in offset 4 màu, trên giấy couche có định lượng tối thiểu ≥ 250g/m2, cán láng OPP mờ.
Tất cả tranh được đóng gói trong túi nilon, phù hợp với kích thước tranh, đảm bảo an toàn trong quá trình vận chuyển, sử dụng và bảo quản.
Nhà sản xuất hoặc đơn vị liên kết xuất bản đạt hệ thống quản lý tương đương ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015 và ISO 45001:2018.
Sản phẩm đã được cơ quan chức năng cấp giấy phép xuất bản theo quy định hiện hành.
Sản phẩm có giấy đăng ký chứng nhận quyền tác giả.
Nhà sản xuất hoặc đơn vị liên kết xuất bản phải đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm với cơ quan quản lý nhà nước.
	Bộ
	2.977

	B
	MÔ HÌNH, VẬT MẪU
	 
	

	B.II
	Chủ đề Con người và sức khỏe
	 
	

	11
	Cơ quan vận động: Mô hình Bộ xương
	Mô hình Bộ xương:
- Mô hình bao gồm tất cả các xương trong cơ thể người trưởng thành.
- Xương hộp sọ có thể tháo thành 3 phần, thể hiện các khớp nối giữa các xương thành phần, xương hàm dưới có thể cử động.
- Cột sống: Bao gồm 7 đốt sống cổ, 12 đốt sống ngực, 5 đốt sống thắt lưng, xương cùng cụt và 23 sụn khớp; cột sống thể hiện bốn vị trí cong ở cổ, ngực, eo.
- Lồng ngực: 24 xương sườn, 1 xương ức và xương sườn mềm được nối với đốt sống ngực của cột sống để tạo thành ngực.
- Xương chậu: Bao gồm xương cùng cụt và 2 xương cánh chậu.
- Xương chi trên: Gồm 64 xương, phần xương bả vai của xương bả vai và xương đòn được cố định trên ngực, các chi trên có thể tự do tháo rời gồm vai, khuỷu tay, cổ tay.
- Xương chi dưới: Gồm 62 xương. Hông, đầu gối và các khớp khác có thể tự do di chuyển.
- Có thể tháo rời 2 cánh tay (chi trên) và 2 xương chân (chi dưới) trong quá trình học tập và nghiên cứu.
- Ngoài ra mô hình còn mô tả hướng đi và sự phân bố của mạch máu (động mạch (màu đỏ), tĩnh mạch (màu xanh)) và dây thần kinh ngoại biên của cơ thể con người.
Chất liệu: Nhựa PVC hoặc tương đương; có giá đỡ; Tháo lắp được hộp sọ, xương tay (chỗ khớp vai), xương chân (chỗ khớp háng)
Kích thước tối thiểu: 85cm.
Nhà sản xuất đạt hệ thống quản lý tương đương ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015 và ISO 45001:2018.
	Bộ
	243

	12
	Cơ quan vận động: Mô hình Hệ cơ
	Mô hình hệ cơ:
- Chất dẻo PVC hoặc tương; có 27 bộ phận và giá đỡ. Kích thước tối thiểu 80 cm
- Bao gồm 27 phần thể hiện toàn bộ hệ cơ của cơ thể, cùng với các cơ quan nội tạng khác của cơ thể người trưởng thành: Đầu và cổ, thân, xương chi trên và dưới, dây chằng, cơ quan ngực và bụng, mạch máu và cấu trúc não…
- Có thể tháo rời từng bộ phận để bộc lộ các lớp từ nông đến sâu trong cơ thể người, tìm hiểu cấu tạo giải phẫu thực tế của các cơ cũng như các cơ quan nội tạng trong cơ thể. Giúp cho quá trình học tập đạt hiệu quả cao nhất.
- Chi tiết 27 phần:
1. Cơ thể
2. Vòm sọ cắt có thể tháo rời
3. Não trái
4. Não phải
5. Lồng ngực và thành bụng
6-7. Tim bổ dọc: 2 phần
8. Gan
9. Dạ dày
10. Ruột
11-12. Phổi: Nửa phổi trái, nửa phổi phải
13. Cánh tay phải
14-18. Cánh tay trái bao gồm: Cánh tay; Cơ delta; Cơ nhị đầu cánh tay; Cơ duỗi cổ tay; Cơ ngửa
19-22. Đùi trước bao gồm: Cơ Satorius; Cơ đùi trực tràng; Cơ chày trước; Cơ căng mạc đùi
23-27. Đùi sau bao gồm: Cơ bụng chân (2 phần); Cơ bán gân ;Cơ nhị đầu đùi; Cơ mông
Nhà sản xuất đạt hệ thống quản lý tương đương ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015 và ISO 45001:2018.
	Bộ
	243

	13
	Cơ quan hô hấp, cơ quan bài tiết nước tiểu, cơ quan tiêu hóa, cơ quan tuần hoàn, cơ quan thần kinh: Mô hình giải phẫu cơ quan nội tạng: (bán thân)
	Chất dẻo PVC hoặc tương đương.
Tháo lắp được để nhận biết: não; tim, động mạch, tĩnh mạch; 2 lá phổi; dạ dày, gan, ruột; 2 quả thận.
Kích thước tối thiểu: 42 cm.
Nhà sản xuất đạt hệ thống quản lý tương đương ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015 và ISO 45001:2018.
	Bộ
	243

	 
	V. Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn Giáo dục thể chất
	 
	

	A
	THIẾT BỊ DẠY HỌC MÔN THỂ THAO TỰ CHỌN (Chỉ trang bị những dụng cụ/thiết bị tương ứng, phù hợp với môn thể thao được nhà trường lựa chọn)
	 
	

	 
	Cờ vua
	 
	 
	

	1
	Bàn cờ, quân cờ
	- Bàn cờ: Hình vuông, chất liệu bằng gỗ hoặc chất liệu khác phù hợp. Kích thước ≥ (400x400)mm.
- Quân cờ: chất liệu bằng nhựa hoặc chất liệu khác phù hợp, kích thước: Vua cao ≥ 80mm, đế ≥ 25mm; Binh cao ≥ 33mm, đế ≥ 20mm
(Theo tiêu chuẩn qui định, loại dùng cho tập luyện).
- Nhà sản xuất đạt hệ thống quản lý tương đương ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015 và ISO 45001:2018.
	Bộ
	663

	2
	Bàn và quân cờ treo tường
	- Bàn cờ: Hình vuông, chất liệu mặt bàn bằng kim loại có từ tính, kích thước ≥ (800x800)mm, có móc treo;
- Quân cờ: chất liệu bằng nhựa hoặc chất liệu khác phù hợp, kích thước phù hợp với các ô trên bàn cờ, có nam châm gắn mặt sau. Các quân cờ được đựng trong hộp nhựa
(Theo tiêu chuẩn qui định, loại dùng cho tập luyện).
- Nhà sản xuất đạt hệ thống quản lý tương đương ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015 và ISO 45001:2018.
	Bộ
	339

	B
	THIẾT BỊ DÙNG CHUNG
	 
	

	3
	Dây kéo co
	Dạng sợi quấn, chất liệu bằng các sợi đay hoặc sợi nilon, đường kính sợi khoảng 21-25mm, chiều dài tối thiểu 20.000mm (20m).
Nhà sản xuất đạt hệ thống quản lý tương đương ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015 và ISO 45001:2018.
	Cuộn
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	VI. Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn Nghệ thuật (Âm nhạc-Mĩ thuật)
	 
	

	 
	VI.2. Phân môn Mĩ thuật (Số lượng tính cho một phòng học bộ môn)
	 
	

	 
	THIẾT BỊ DÙNG CHUNG
	 
	

	1
	Bút lông
	- Loại tròn, thông dụng, số lượng: 6 cái (từ số 2 đến số 7 hoặc 2, 4, 6, 8, 10, 12);
- Loại bẹt/dẹt, thông dụng, số lượng 6 cái (từ số 1 đến số 6 hoặc 2, 4, 6, 8, 10, 12).
+ Nhà sản xuất đạt hệ thống quản lý tương đương ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015 và ISO 45001:2018.
	Bộ
	1.119

	2
	Bảng pha màu (Palet)
	- Chất liệu: Bằng gỗ hoặc nhựa, bề mặt phẳng, không cong, vênh, không thấm nước, an toàn trong sử dụng; có 37 ngăn pha màu và 1 hộc đựng cọ, thiết kế sản phẩm có khoét lỗ để có định ngón tay và bàn tay thuận tiện cho học sinh khi thao tác vẽ trong thời gian dài với bảng pha màu
- Kích thước tối thiểu: (200x300x2,5mm).
- Nhà sản xuất đạt hệ thống quản lý tương đương ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015 và ISO 45001:2018.
	Cái
	1.119

	3
	Xô đựng nước
	- Loại thông dụng bằng nhựa, có quai xách, 2 ngăn chứa nước có thể lấy được ra ngoài, quay xách có nơi cắm cọ sau khi rửa không cong vênh, an toàn trong sử dụng;
- Dung tích tối thiểu khoảng 2 lít nước.
- Nhà sản xuất đạt hệ thống quản lý tương đương ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015 và ISO 45001:2018.
	Cái
	1.119

	4
	Tủ/ giá
	Chất liệu bằng sắt hoặc gỗ; kích thước (1760x1060x400)mm; ngăn đựng có thể thay đổi được chiều cao; cửa có khóa; chắc chắn, bền vững, đảm bảo an toàn khi sử dụng.
Nhà sản xuất đạt hệ thống quản lý tương đương ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015 và ISO 45001:2018.
	Cái
	729

	5
	Màu goát (Gouache colour)
	Bộ màu loại thông dụng, an toàn trong sử dụng, không có chất độc hại. Gồm 12 màu, đóng gói riêng cho từng màu: -Gồm các màu: đỏ, vàng, tím, xanh cô ban, xanh lá cây, xanh lục, cam, hồng, đen, trắng, nâu, xanh da trời; - Mỗi loại màu có dung tích tối thiểu 200ml, các màu được đóng gói trong hộp kín, đảm bảo an toàn và thuận lợi trong sử dụng.
Nhà sản xuất đạt hệ thống quản lý tương đương ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015 và ISO 45001:2018.
	Bộ
	1.215

	 
	VII. Danh mục thiết bị dùng chung
	 
	

	 
	Thiết bị trình chiếu
	 
	

	1
	Màn hình hiển thị: Ti vi
	1. Tivi Smart màn hình cảm ứng
2. Thông số kỹ thuật: Tối thiểu hoặc tương đương với yêu cầu sau:
- Kích thước màn: ≥ 65 inch
- Loại màn: IPS
- Độ phân giải: 3840(H)×2160(V)
- Tốc độ phản ứng: 8ms
- Tỉ lệ hiển thị: 16:9
- Tần số quét: 60Hz
- Kích thước hiển thị: 1430.5 x 805.5 mm
- Độ tương phản: 4000:1
- Màu sắc: 1.07B(10bit), 72%NTSC
- Góc nhìn: 178°(H/V)
- Loại kính cường lực: Bề mặt được xử lý chống chói AG, độ cứng bề mặt 7H
- Loại LED: DLED
- Độ sáng: 400cd/m²±10%
- Tuổi thọ: ≥ 50000h
- Loại cảm ứng màn hình: Cảm ứng hồng ngoại 
- Phương pháp cảm ứng: Bút cảm ứng hồng ngoại 
- Sai số: ±1mm (Áp dụng cho 90% khu vực cảm ứng)
- Số điểm cảm ứng: Windows mặc định 20 điểm cảm ứng; Android mặc định 10 điểm cảm ứng
- Vật cảm ứng nhỏ nhất: Đường kính ≥2.5mm
- Tọa độ đầu ra: 32768(W)×32768(D)
- Thời gian phản ứng: ≤9ms
- Hệ thống tương thích: Win7/8/10/Android
- Phiên bản hệ thống: Android 14 
- RAM: 8GB
- ROM: 128GB
- CPU: Octa-core A55
- GPU: Quad-core Mali-G52
- Mo-đun không dây: 2.4G/5G
- Mo-đun chia sẻ màn hình: 2.4G/5G
- Có đủ cổng kết nối phù hợp: tối thiểu có các cổng kết nối sau: 
+ HDMI, 
+ USB3.0, 
+ USB2.0, 
+ USB Type-C, 
+ RS232, 
+ RJ45, 
+ TF Card,  
+ COAX, LINE OUT, 
+ TOUCH (hoặc cổng cho phép cắm cáp kết nối trực tiếp từ máy tính sang màn tivi  và sử dụng màn tivi như màn máy tính).
- Ngôn ngữ hiển thị: Tối thiểu phải có tiếng Việt.
- Điện áp: AC 90V-220V/50Hz
- Công suất tổng: ≤ 250W (Áp dụng cho giao diện tiêu chuẩn, không bao gồm OPS)
- Công suất trạng thái sleep: ≤ 1W (không bao gồm các thiết bị kết nối ngoài)
- Nhiệt độ hoạt động: 0°C ~ 40°C
- Độ ẩm hoạt động: 20%~80%RH
- Loa: 2.0 Loa 2 ×15W
- Điện áp cung cấp OPS: 18V DC
- Công suất tải định mức OPS: max85W (18V-4.72A)
- Cổng kết nối OPS: Cổng kết nối 80pin tiêu chuẩn OPS-C; Độ phân giải hình ảnh OPS: Hỗ trợ đầu ra max 3840*2160p@60Hz
- Kích thước giá treo tường (DxRxD): Tương thích với thiết bị
- Phụ kiện:
+ Dây nguồn: 1; 
+ Bút cảm ứng: 1; 
+ Giá treo tường: 1; 
+ Giấy chứng nhận: 1; 
+ Giấy bảo hành: 1
3. Phần mềm soạn thảo bài giảng đi kèm màn hình cảm ứng
- Tất cả các tính năng và công cụ được chạy trên một icons trên nền tảng Windows và Android.
- Bộ gồm hộp đựng 1 chiếc USB và có mã quét QR để tải file cài trên icloud.
- Tính năng: 
+ Hỗ trợ giảng bài tương tác dưới dạng các trang lật, kèm theo các công cụ hiệu quả và hiệu ứng đặc biệt.
+ Ngôn ngữ: gồm 19 ngôn ngữ trong đó có Tiếng Việt - Tiếng Anh.
+ Hỗ trợ in, tự động lưu, đặt lại trang. Phát lại quá trình tạo nên các thông tin trong trang.
+ Điều chỉnh chế độ xem của trang hiện tại bằng cách phóng to/ thu nhỏ.
+ Hiển thị bảng trắng ở chế độ toàn màn hình.
+ Chức năng dịch chuyển trang tới/ lui
+ Chỉnh sửa: cắt, dán, sao chép, xoá, hoàn tác…
+ Chèn: đa phương tiện (video, âm thanh), bảng, liên kết web, chữ dạng văn bản, công thức toán học, biểu đồ, hình ảnh…
+ Chức năng nhận diện chữ viết thông minh Handwriting: khi viết bằng tay sẽ tự động nhận diện chuyển sang chữ in.
+ Công cụ vẽ:
Bút thường.
Bút đánh dấu (highlighter).
Bút chổi (cọ tròn).
Bút hàng (cọ dẹt).
Bút hoa văn: nhiều hoa văn khác nhau.
Bút sáng tạo: với những hình ảnh ngộ nghĩnh và đa dạng trong học tập.
Bút thông minh: bút có khả năng nhận diện các hình ảnh đơn giản.
Bút xóa: nét vẽ tự động biến mất sau một khoảng thời gian.
Bộ sưu tập các đường line, hình 2D, hình 3D có sẵn tạo sự phong phú khi vẽ: đường thẳng/ hình chữ nhật/ tròn/ elip/ tam giác/ ngũ giác/ đa giác/ hình sao…
Chức năng phóng to/ thu nhỏ và di chuyển đối tượng trong toàn trang.
Chức năng đóng dấu/ lựa chọn dấu để biểu đạt ý đúng/ sai… giáo viên và học sinh có thể tự tạo và bổ sung tài nguyên để làm phong phú trong kho thư viện của riêng mình.
+ Công cụ tìm kiếm thông minh: tìm kiếm hình ảnh trên mạng thông qua từ khóa.
+ Công cụ tẩy với nhiều mức độ to nhỏ khác nhau.
+ Công cụ làm đầy.
+ Công cụ tùy chỉnh:
Nhóm, khóa, ẩn, lật ngang/ dọc đối tượng.
Nhân bản và phản chiếu đối tượng qua trục đối xứng.
Di chuyển đối tượng đã chọn đến vị trí đã cài đặt.
Thay đổi giá trị văn bản.
Làm đậm, làm mờ.
+ Công cụ hỗ trợ:
Bút ma thuật: tính năng xuyên thấu, giúp nhìn các đối tượng ở lớp dưới.
Chú thích trên màn hình máy tính.
Chia cột: học sinh có thể viết, vẽ cùng lúc.
Tâm điểm: tạo sự chú ý vào một khu vực.
Màn che: tạo màn che có thể kéo ra để hiện nội dung bên trong.
Chụp màn hình: Chụp lại toàn bộ màn hình hoặc một khu vực tùy chọn.
Bộ ghi màn hình: Ghi lại toàn bộ thao tác trên màn hình dưới dạng file video.
Ghi âm: ghi lại các file âm thanh dùng làm tài liệu.
Khoá màn hình: tạo màn hình đen nhắc nhở im lặng.
Kính lúp: di chuyển kính lúp và phóng to nội dung muốn chọn.
Đồng hồ: bao gồm đồng hồ kim, đồng hồ điện tử, bấm giờ, đếm ngược.
Máy tính bỏ túi. 
Tạo thống kê bằng biểu đồ cột hoặc biểu đồ tròn. 
Bàn phím trên màn hình. 
Xúc xắc. 
Chức năng chuyển đổi/ ẩn/ hiện thanh công cụ. 
Toán học: các công thức toán học, bộ công cụ toán gồm thước thẳng, e-ke, đo độ, com-pa.
Hóa học: tạo các phương trình hóa học. 
+ Chạy trên nền tảng Windows và Android. 
+ Phần mềm được đăng ký quyền tác giả
4. Nhà sản xuất đạt chứng nhận hệ thống quản lý tương đương ISO 9001: 2015, ISO 45001:2018, ISO 14001: 2015.
	Bộ
	242



Mục 3. Các yêu cầu khác
[bookmark: _Hlk117602626]1. Yêu cầu về vận hành chạy thử.
Tất cả hàng hóa là thiết bị điện, điện tử đều phải được vận hành chạy thử trước khi nghiệm thu và Nhà thầu phải chịu tất cả các chi phí vật tư tiêu hao trong quá trình vận hành chạy thử.
2. Yêu cầu về đào tạo, hướng dẫn vận hành.
Sau khi lắp đặt hàng hóa, thiết bị và vận hành chạy thử, Nhà thầu phải tổ chức đào tạo, hướng dẫn vận hành cho Chủ đầu tư tại nơi lắp đặt theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. Việc đào tạo hướng dẫn vận hành, sử dụng được thực hiện bởi chuyên gia của hãng sản xuất hoặc nhân sự có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm của Nhà thầu.
Mục 4. Bản vẽ: Không có.
[bookmark: _Toc68320562]Mục 5. Kiểm tra và thử nghiệm: Hàng hóa của gói thầu phải được kiểm tra và thử nghiệm theo yêu cầu sau đây:
- Tại giai đoạn hoàn thiện hợp đồng hoặc sau khi hợp đồng có hiệu lực, trong trường hợp Chủ đầu tư có yêu cầu thì nhà thầu sẽ đệ trình Chủ đầu tư hàng mẫu của các hàng hóa để Chủ đầu tư phê duyệt, làm cơ sở để nhà thầu cung cấp và nghiệm thu gói thầu. Địa điểm cung cấp hàng mẫu sẽ do Chủ đầu tư chỉ định nhưng không ngoài địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Trong trường hợp sau khi kiểm tra, đánh giá mà Chủ đầu tư phát hiện hàng mẫu không đạt theo nội dung do nhà thầu đề xuất tại E-HSDT thì nhà thầu sẽ bị xử lý với hành vi gian lận trong đấu thầu và hợp đồng ký kết với nhà thầu sẽ bị hủy bỏ (nhà thầu phải chịu bồi thường thiệt hại cho Chủ đầu tư và các bên liên quan nếu có xảy ra).
- Trước khi đưa hàng hóa vào lắp đặt, hàng hóa phải được Chủ đầu tư nghiệm thu về mặt số lượng, chủng loại (model, ký mã hiệu, xuất xứ, hãng sản xuất) so với hợp đồng. Nhà thầu chịu trách nhiệm bàn giao các tài liệu liên quan đến hàng hóa để phục vụ công tác nghiệm thu.
- Trong quá trình lắp đặt, cài đặt hàng hóa, Chủ đầu tư sẽ tổ chức nghiệm thu các công việc thành phần theo đề xuất của nhà thầu đảm bảo phù hợp với các quy định hiện hành của nhà nước.
- Sau khi nhà thầu hoàn thành toàn bộ các công việc được giao theo hợp đồng, Chủ đầu tư sẽ tổ chức nghiệm thu hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm bàn giao tất cả các tài liệu có liên quan đến hàng hóa và hoàn thiện các nội dung còn tồn tại trước khi được nghiệm thu.
- Trong quá trình kiểm tra và thử nghiệm, nếu Chủ đầu tư có sự nghi ngờ về chất lượng hàng hóa, sản phẩm của nhà thầu cung cấp, Chủ đầu tư có thể giao cho một đơn vị độc lập có chức năng để tiến hành đánh giá, kiểm tra, thử nghiệm. Nhà thầu sẽ phải chịu trách nhiệm chi trả toàn bộ các chi phí có liên quan nếu bị kết luận chất lượng hàng hóa, sản phẩm do nhà thầu cung cấp không đáp ứng yêu cầu theo quy định của E-HSMT và hợp đồng đã ký kết.



